MA TRẬN ĐỀ: THAM KHẢO TOÁN 6  HỌC KỲ I - Năm học 2020-2021
	           Cấp  độ
Chủ đề 
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	 Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. . Các phép tính cộng trừ, nhân, chia , lũy thừa và các tính chất của các phép toán trên tập hợp N
	 Xác định được tích, thương của hai lũy thừa cùng cơ số, thứ tự thực hiện các phép tính
	ÁP  dụng các tính chất của  phép tính, để tính hợp lí
	Vận dụng được các quy ước về thứ tự thực hiện các phép tính, để tính
	Qua bài toán thực  tế. Thực hiện các phép toán về số tự nhiên
	

	         Số câu 
Số điểm - Tỉ lệ %
	1
1 điểm = 10%
	1

1 điểm = 10%

	1

1 điểm = 10%
	1
1 điểm = 10%
	4
4điểm = 40% 

	2. Biết tìm thành phần chưa biết. Tìm được ước chung lớn nhất , bội chung nhỏ nhất
	Biết tìm thành phần chưa biết khi biết thành phần còn lại
	Qua bài toán  thực hiện tìm ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất
	Qua bài toán  thực hiện tìm  bội chung nhỏ nhất
	Biết tìm x ở dạng lũy thừa
	

	         Số câu 
Số điểm - Tỉ lệ %
	2
1 điểm = 10%
	2
1điểm = 10%
	1
1,5điểm = 10%
	1

0,5điểm = 5%
	6
4điểm = 40% 

	3. Điểm,  đường thẳng, tia, trung điểm của đoạn thẳng
	Thực hiện cộng các đoạn thẳng trên tia
	Nhận biết được hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau
	Nhận biết được trung điểm của đoạn thẳng
	
	

	         Số câu 
Số điểm - Tỉ lệ %
	1

1điểm = 10%
	1
0,5điểm = 5%
	1

0,5điểm = 5%
	
	3
2điểm = 20% 

	Tổng số câu
Số điểm - Tỉ lệ %
	4
3điểm = 3%
	4
2,5 điểm = 25%
	3
3 điểm = 30%  
	2
1,5 điểm = 15%
	13
10 điểm = 100% 


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        
       

 TRƯỜNG THCS NGUYỄN ẢNH THỦ
ĐỀ THAM KHẢO HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2020 – 2021
MÔN TOÁN 6

THỜI GIAN: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Bài 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính:
a) 29: 24 + 5.12  –  3.42    

b) 32.28 + 32.73 – 32

c) ( 2020 – 2.103 )2 – 400 : 22
Bài 2: (1,5 điểm) Tìm 
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 , biết:
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Bài 3: (1 điểm) 

a) Tìm ƯCLN (48; 60; 72)

b) Tìm BCNN (48; 60; 72)
Bài 4: (1,5 điểm)

Số học sinh khối lớp 6 của một trường tham dự buổi tập thể dục đồng diễn trong khoảng từ 500 đến 600 học sinh. Biết rằng, nếu xếp mỗi hàng 12 học sinh, 15 học sinh hoặc 18 học sinh thì vừa đủ hàng. Hỏi số học sinh khối 6 của trường đó là bao nhiêu em?
Bài 5: (1 điểm) Một máy in 5 giây in được một tờ giấy A4. Cứ sau mỗi giờ in liên tiếp thì máy in phải nghỉ khoảng 5 phút để bảo vệ tuổi thọ máy in. Hỏi muốn in 2160 tờ giấy thì mất bao nhiêu phút ?
Bài 6: (2 điểm) 

Trên tia Ox, vẽ hai điểm A và B sao cho OA = 4cm, OB = 8cm.

a) Tính độ dài đoạn thẳng AB.

b) Điểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?

c) Trên tia Oy là tia đối của tia Ox vẽ điểm C sao cho OC = 2cm. Tính độ dài đoạn thẳng AC.
HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 6 (2020 – 2021)

Bài 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính:

a) 29: 24 + 5.12  –  3.42  

= 25 + 60 – 3.16

= 32 + 60 – 48      (0,5 điểm)
= 92 – 48 

= 44                      (0,5 điểm)
b) 32.28 + 32.73 – 32

= 32.(28 + 73 – 1 )    (0,5 điểm)
= 32.100              

= 3200                     (0,5 điểm)
c) ( 2020 – 2.103 )2 – 400 : 22
   = ( 2020 – 2.1000 )2 – 400 : 4    
   = ( 2020 – 2000 )2 – 100            (0,5 điểm)
   = 202 – 100                                

        = 400 – 100 

   =  300                                         (0,5 điểm)
Bài 2: (1,5 điểm) Tìm x, biết:

a) 
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                        (0,25 điểm)
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                                   (0,25 điểm)
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c)  
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                                                    (0,25 điểm)
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                                                                       (0,25 điểm)
   Bài 3: (1 điểm) 

c) Tìm ƯCLN (48; 60; 72)
48 = 24. 3

60 = 22 . 3 . 5
72 = 23 . 32




(0,25 điểm)
     ƯCLN (48; 60; 72) = 22 . 3 = 12 

(0,25 điểm)
d) Tìm BCNN (48; 60; 72)
48 = 24. 3

60 = 22 . 3 . 5

72 = 23 . 32




(0,25 điểm)
BCNN (48; 60; 72) = 24 . 32. 5 = 720 
(0,25 điểm)
Bài 4(1,5 điểm):
 Gọi a là số học sinh khối 6 (500 
[image: image22.wmf]£

 a 
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  600)      (0,25 điểm)
Tìm 
[image: image24.wmf]a
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B C(12;15;18) 
Thông qua tìm  BCNN (12; 15; 18) = 180                 (0,25 điểm)
B C(12;15;18) = B(180) = 
[image: image25.wmf]{
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0;180;360;540;720;...

      (0,25 điểm)
Vì 
[image: image26.wmf]a
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B C(12;15;18) và (500
[image: image27.wmf]³
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  600)        (0,25 điểm)
 nên a = 540                                                                (0,25 điểm)
Số học sinh khối 6 là 540 học sinh                            (0,25 điểm)
Bài 5(1 điểm):
 Cứ 5 giây máy in được 1 tờ giấy 
            1 phút in được  60  : 5 = 12 ( tờ)
         Thời gian để in hết 2160 tờ là
               2160 : 12 = 180 (phút) = 3 giờ              (0,5 điểm)
         180 phút + Thời gian máy in nghỉ 10 phút  
        Vậy trong 190 phút máy in hết 2160 tờ       (0,5 điểm)
Bài 6(2 điểm): 
[image: image29.emf]    y            C          O                    A                     B            x


a) Trên tia Ox có OA < OB (4cm < 8cm)

Nên điểm A nằm giữa hai điểm O và B       (0,25 điểm)
Suy ra: OA + AB = OB                                (0,25 điểm)
             4cm + AB = 8cm                             (0,25 điểm)
             AB = 8cm – 4cm

Vậy:     AB = 4cm                                         (0,25 điểm)
b) Điểm A là trung điểm của đoạn thẳng OB. Vì:

Điểm A nằm giữa hai điểm O và B (do câu a  (0,25 điểm)
OA = AB (= 4cm)   (0,25 điểm)
c) Hai điểm A và C nằm trên hai tia đối nhau gốc O nên điểm O nằm giữa hai điểm A và C.      (0,25 điểm)
   Suy ra: AO + OC = AC

        4cm + 2cm = AC                   

 Vậy: AC = 6cm                        (0,25 điểm)
(Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho tối đa số điểm)
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